
ƯỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ỉ i  /2024/QĐ-ƯBND Ninh Bình, ngày2)j_ tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Điều chỉnh cục bộ giá đất, bổ sung giá đất một số yị trí trong Bảng giá các 

loại đất giai đoan 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban hành kèm
theo Quyết định số 60/2023/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 

của ủ y  ban nhân dân tỉnh Ninh Bình

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đỏi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 ngày 11 thảng 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành vãn bản quy 

phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai so 

31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 27/2023/QH15, Luật Kỉnh doanh bất động sản số 
29/2023/QH15 và Luật các tổ chức tín dụng sổ 32/2024/QH15 ngày 29 thảng 6 
năm 2024;

Căn cứ Nghị định sổ 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 
Chính phủ quy định về giá đât;

Thực hiện Nghị quyết sỗ 20/2024/NQ-HĐND ngày 30 tháng 10 năm 2024 
của Hội đồng nhân dân tính Ninh Bình thông qua điêu chỉnh, bô sung giả đât một 
số vị trí trong Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh 
Bình;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình sổ 
328/TTr-STNMT ngày 31/10/2024.

QUYÉT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh cục bộ giá đất, bổ sung giá đất một số yị trí trong 
Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ban 
hành kèm theo Quyết đinh số 60/2023/QĐ-ƯBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 
của ủ y  ban nhân dân tỉnh Ninh Bình sửa đỗi, bổ sung, điều chỉnh một số nội 
dung tại Quyết định số 48/2019/QĐ-ƯBND ngày 27 tháng 12 năm 2019 của Uỷ 
ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên 
địa bàn tỉnh Ninh Bình
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Điều chỉnh cục bộ giá đất ở, giá đất thương mại dịch vụ, giá đất sản xuất 
kinh doanh đối với 59 vị trí, đoạn đường; bổ sung giá đất ở, giá đất thương mại 
dịch vụ, giá đất sản xuất kinh doanh đối với 161 vị trí, đoạn đường; điều chỉnh 
tên đối với 12 vị trí, đoạn đường thuộc phần II: Bảng điều chỉnh, bố sung giá đất 
phi nông nghiệp, cụ thế:

Tại Bảng số 01: Bảng giá đất phi nông nghiệp thành phố Ninh Bình: Điều 
chỉnh 26 vị trí, đoạn đường; bổ sưng 25 vị trí, đoạn đường và điều chỉnh tên đôi 
với 08 vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 02: Bảng giá đất phi nông nghiệp thành phố Tam Điệp: Điều 
chỉnh 05 vị trí, đoạn đường; bổ sung 09 vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 03: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Hoa Lư: Bổ sung 06 
vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 04: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Gia Viễn: Điều chỉnh 
04 vị trí, đoạn đường; bổ sung 14 vị trí, đoạn đường và điều chỉnh tên đối với 03 
vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 05: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Nho Quan: Điều 
chỉnh 02 vị trí, đoạn đường; bổ sung 08 vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 06: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Yên Khánh: Điều 
chỉnh 06 vị trí, đoạn đường; bổ sung 17 vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 07: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Yên Mô: Điều chỉnh 
08 vị trí, đoạn đường; bổ sung 41 vị trí, đoạn đường;

Tại Bảng số 08: Bảng giá đất phi nông nghiệp huyện Kim Son: Điều chỉnh 
08 vị trí, đoạn đường; bổ sung 41 vị trí, đoạn đường và điều chỉnh tên đối với 01 
vị trí, đoạn đường.

(Chi tiết kèm theo tại Phụ lục số 1: điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất ở; 
Phụ lục sổ 2: điều chỉnh. bổ sung Bảng giá đất thương mại dịch vụ; Phụ lục sô 3: 
điều chỉnh, bổ sung Bảng giá đất sản xuất kỉnh doanh).

Điều 2. Hiêu lưc thi hành • •

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 10 năm 2024.

2. Các nội dung khác tại Bảng số 01 đến Bảng số 08 thuộc Phần II: Bảng 
điều chỉnh, bổ sung giá đất phi nông nghiệp giữ nguyên theo Quyết định số 
60/2023/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2023 của ủy  ban nhân dân tỉnh Ninh 
Bình sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung tại Quyêt định sô 
48/2019/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của ủy  ban nhân dân tỉnh ban hành Bảng 
giá các loại đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
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Điều 3. Tổ chức thưc hiên• •

Chánh Văn phòng ủy  ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành; Chủ tịch ủ y  ban nhân dân các huyện, thành phố và các to chức, cá 
nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này

Nơi nhận:
- N hư  Đ iều  3;
- B ộ Tài nguyên và M ôi trường;
- B ộ Tài chính;
- Cục K iểm  tra V B Q PPL , B ộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực H Đ N D  tỉnh;
- Đ oàn Đ ại biểu Q uốc hội tỉnh;
- U B M T T Q V N  tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT U B N D  tỉnh;
- W ebsite Chính phủ;
- Công báo tỉnh N B ;
- Cổng TTĐ T tỉnh;
- Lưu: V T , V P 3,4 ,5;
TrH_VP5_QĐUB

TM. ƯỶ BAN NHÂN DÂN  
KT. CHỦ TỊCH  

CHỦ TỊCH

Trần Song Tùng
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I. BẢNG GIẢ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THÀNH PHÓ NINH BỈNH

ĐVT: 1.000 đồng/m3

TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đẩt Ghi chủ
Từ Đen

A. Dường giao thông trục chính

2
Đường 30 tháng 6 Cầu Lim Hết đất thành phố

Đoạn 2 Hồ Lâm sàn Đường Tuệ Tĩnh 73.400

3 Đường Đinh Ticn Hoàng Đưừng Lê Hồng Phong Đường Vạn Hạnh

Đoạn 4 Đường Lưu Cơ Đường Vạn Hạnh 71.700

5

Đường Vạn Ilạnh Đường 1'hạm Hùng Đường ĐT477

Đoạn 5 (xằ Ninh Nhất) (trừ vị trí thuộc 
khu dân cư Nguyên Ngoại 2)

Cống Vòm Nhà ông Thiều 2.500 Sửa tên

8

Đường Nguyễn Bặc Đưòng Trục xã Ninh Nhất Đường Phạm Hùng

Đoạn 1 (trứ vị trí thuộc khu dân cư phía 
Tây phổ Vinh Quang)

Lê Thánh Tông (Kênh đô Thiên) Đường Lẽ Thái Tồ 3.900 Sửa tên

9 Đirừng Đinh Điền Đường Lê Thái Tổ Đường Tôn Đức Thắng

1



Đoạn ] (trừ vị tri thuộc KDC Trung 
Thành 2)

Dường Lê Thải Tổ Ngõ 99 đường Đinh Điền 5.900 Sửa tên

41
Đưòìig Nguvễn Hữu An (đưòng vào UB 
xã Ninh Tiến)

Đưòng Hài Thượng Lãn Ông Nhà ông Sâm

Đoạn 1 Đường Hải Thượng Lãn Ổng Het trạm xả xã Ninh Tiến 25.000

63 Đường Lý Nhân Tông Đường Nguyễn Công Trứ
Đường Trần Nhân Tông (đường 
Vành đai cũ)

Đoạn 4 (trừ vị trí thuộc KDC mới phía tây 
đường Lý Nhân Tông phường Ninh 
Phong, KDC phía Nam trụ sờ UBND 
phường Ninh Phong, K.DC phía Nam phố 
Đức Thế phường Ninh Phong)

Đường T21 Đường Trần Nhân Tông 3.300 Sửa tên

71 Đường Trần Quang Khải Đường Nguyễn Công Trứ Cổng cảng công ty An Gia Bình

Đoạn 2 (trừ vị tri thuộc khu dân cư Vườn 
Trên)

Trường MN Ninh Sơn Đường Trần Nhân Tông 3.300 Sửa tên

B. Khu dân cư Phường

V Phường Nam Thành

28 Khu dân cư phố Hòa Bình (Các tuyến đuờng còn lại) 10.000

VI Phường Nam Bình

27 Đường Nguyễn Vãn Cừ Đường Nguyễn Công Trứ Ngõ 265 Nguyễn Vãn Cừ

Đoạn 2 (trừ vị tri thuộc KDC đường 2 Phú 
Xuân)

Ngõ 203 Nguyễn Vãn Cừ Ngõ 57 Nguyễn Vãn Cừ 2.600 Sửa tên

28
Đường Nam Bình (Đường 2 - Phú Xuân 
cũ)

Đường Nguyễn Công Trứ Đường Hai Bà Trưng Sửa tên

2



Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc KDC đường 2 Phú 
Xuân) Đường Nguyễn Công Trứ Ngõ 7 6.000

Đoạn 2 (ừừ vị trí thuộc KDC Bẳc Phong 
1)

Ngõ 7 Đường Hai Bà Tnmg 6.000

32 Khu dân cư đường 2 Phú Xuân

- Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư đường 2 Phú Xuân 13.200 ĐC, tách

IX Phường Ninh Phong

17 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 13.900

- Các tuyến đường còn lại 10.300

18 Khu dân cư phía Nam trụ sở ƯBND phường Ninh Phong ĐC tên, tách

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 22.100

- Tuyến đường 20,5 15.700

- Tuyến đường 18,5m 14.600

- Các tuyến đường còn lại 13.000

X Phường Ninh Khánh

20 Khu dân cư phố Trung Thành 2 ĐC, tách

- Tuyến đường Đinh Điền 31.400

- Các tuyến đường còn lại 25.500

XI Phường Ninh Sơn

17 Khu dân cư Vườn Trên

3
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- Tuyến đường Trần Quang Khải 18.500

- Các tuyến đường còn lại 12.000

18 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 13.900

- Các tuyến đường còn lại 10.300

21 Khu dân cư phía nam đường Trằn Nhân Tông ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 13.900

- Các tuyến đường còn lại 10.300

11. HẢNG GIẢ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI CÁC XẢ - THÀNH PHỐ NINH BÌNH

A. TRỤC ĐƯỜNG GIAO THỒNG NÔNG THÔN CÁC XÃ

ĩ Xã Ninh Nhất

9 Khu TĐC Ninh Nhất ĐC tên, tách

- Tuyến đường gom đường 477 13.000

- Các tuyến đường còn lại 11.500

II Xã Ninh Tiến

4 Khu dân cư mới phía Tây đường trục xã (Các tuyến đường còn lạ i) 15.000

III Xã Ninh Phúc

1
Đường Ninh Tốn (đường trục xã) (trừ vị 
trí thuộc khu dân cư Bắc sân vận động xã 
Ninh Phúc)

Chợ Bợi ƯBND xã 2.200 Sửa tên

B. KHU DÂN C ư  CÁC XÃ

4



II Xã Ninh Tiến

7 Khu dân cư phố Hòa Bình (Các tuyến đường còn lại) 10.000

8 Khu dân cư phía Tây thôn c ổ  Loan Hạ (Các tuyến đường còn lại) 11.600

III Xã Ninh Phúc

5 Khu dân cư phía Tây đường vành đai (Trằn Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 13.900

- Các tuyến đường còn lại 10.300

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

1 Khu Tái định cư Cửa Bạc (giai đoạn 2), xâ Ninh Nhất

- Tuyến đường Nguyễn Bặc 27.000

- Tuyến đường kênh Đô Thiên 27.000

-
Tuyến đường (nối từ đường Nguyễn Bặc 
đến đường Đinh Điền)

Nguyễn Bặc Ngõ 255 đường Thư Điền 25.500

- Các tuyến đường còn lại 22.600

2 Khu dân cư Nguycn Ngoại 2, Ninh Nhất

- Tuyến đường Vạn Hạnh Nghĩa trang Đồng Phần Ngồ 406 đường Vạn Hạnh 20.100

- Tuyến đường 24m Nghĩa trang Đồng Phần Ngõ 406 đường Vạn Hạnh 16.600

- Các tuyến đường còn lại 11.500

3 Khu dân cir phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc

- Tuyến đường Ninh Tốn 12.300

(*



Tuyến đường 24m 9.000

4 Khu dân cư mới phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 22.100

- Tuyến đường 24m 17.100

- Tuyến đường 20,5 15.700

- Tuyến đường 18,5m 14.600

- Các tuyến đường còn lại 13.000

5 Khu dân cư phía Tây phố Vinh Quang

_ Tuyển đường Nguyễn Bặc 29.800

- Các tuyến đường còn lại 24.200

6 Khu dân cir Bình Yên 4, phường Ninh Khánh

- Tuyến đường ngách 29 ngõ 281 dường Đinh Tiên Hoàng 18.500

- Các tuyển đường còn lại 14.400

7 Tuyến đường Nam Bình thuộc Khu dân cư Bắc Phong 1, phường Nam Bình 18.100

8 Tuyến (ĩuửng Nam Bình và tuyến đường Nguyễn Vãn Cừ thuộc Khu dân cư đường 2 Phú Xuân, phường Nam Bình 19.000

9 Khu dân cu* phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 18.500

- Tuyến đường 40m theo quy hoạch 16.600

- l  uyến đường 3Om theo quy hoạch 13.100

- ’luyến đường 27m theo quy hoạch 13.100

- Các tuyến đường còn lại bên trong 10.600

6
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BÀNG s o  02: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÓ TAM ĐIỆP

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÊU CHỈNH GIÁ ĐÁT

1. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ THÀNH PIIÔ TAM ĐIỆP

D VT: ì . 000 đồng/m2

TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đến

IV Phưòng Tây So n

19 Khu dân cư mới phường Tây Sơn (khu 8,4ha) 8.300

V Phường Tân Bình

18
Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt bằng đẩu tir xây dựng đường cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn)-Thanh 
Hóa (Ọuốc lô 45) 3.500

II. BẢ NG GIÁ ĐÁT PHI NỔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN - THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

3 Xã Quang Son

- Đường Lý Thải Tổ 7.500

-
Các lô dãy trong khu dân cư phía Đông 
đường Lý Thái Tồ

Dường 20.5 m 5.600

Các dường còn lại 4.200

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

1 Phường Tây Son

- Dường Lý Thái Tố 7.500

7



-
Các lô day trong khu dân cư phía đông 
dường Lý Thái Tô, phường Tây Sơn

Đường 20.5 ni 5.600

Các đường còn lại 4.200

- Khu dân cư mới phường Tây Sơn (khu 14ha) 8.300

2 Phường Yên Bình

- Khu dân cư mới Đồi Cao 1 4.900

3 Xã Quang Sơn

-
Khu dân cư mới phía Bắc đường Đông 
'1’ây, tinh Ninh Bình Giai đoạn 1 thuộc xã 
Quang Sơn (khu đặc thù của tinh)

Các lô đât bám mặt đường Đại lộ Dông Tây 9.100

Các lô đất còn lại 8.300

- Khu dân cư mới phía Dông khu công nghiệp 11 5.200

-
Khu tái dịnh cư phục vụ GPMB dự án dầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn)- Thanh 1 lóa (Quốc lộ 
45)

8.300
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Đ VT: 1.000 đồng/m2

BẢNG SÓ 03: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN HOA L ư

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên điròng
Đoạn

Giá đất
Ghi chú

Từ Đen

1 Khu Trung tâm Trung Trữ, Xã Ninh Giang

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 7.000

2 Khu dân cư Tây La Vân, Xã Ninh Giang

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 7.200

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 9.000

3 Khu dân cư Đồng Ỏi, Xà Ninh Mỹ

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 16.100

- Trục đuờng 16m, 17m (dãy nhà vườn) 16.500

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 16.700
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BẢNG SÓ 04: BẢNG GIÁ ĐÁT I*HI NÔNG NGHIỆP HUYỆN GIA VIỄN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN tìUỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NỒNG THỒN

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT Tên đoạn
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

VI Đường trục các xã

6.3 Xã Gia Sinh

Khu Tái định cir

Dãy 1 5.000

Dẫy 2, 3 4.200

II Khu dân cư nông thôn

m

1

Xã Gia Trấn

Đường vào làng Cung Quế Đầu dưòìig 1A Đình Cung Quế

Đoạn i Đầu đường 1A Cầu Vĩnh Thuận (UBND xã) 14.000

2
Ị

Khu dân cư mới (trừ tuyến đường D6, 
tuyển đường D7)

Sau chợ Gián Kênh Vĩnh Thuận 1.100 Sửa tên

rv Xã Gia Tân

13 Khu tái địĩili cư tại khu nhà ở Thanh Bình (trừ vị trí 48 lô đất đấu giá quyền sứ dụng đắt) 7.000

x m Xã Gia Phú

11 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao(trừ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất) 2.000 Sửa tên

XIV Xà Liên So’n
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7 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao (trừ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất) 2.000 Sửa tên

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỔ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đoạn
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư mới xã Gia Trấn •

- Tuyến đường D6 Giáp đường đi vào UBND xã Giáp đường NI 12.000

- Tuyến đường D7 Giáp đường đi vào ƯBND xã Giáp đường N 1 11.000

2 Vị trí đấu giá quyền sử dụng 48 lô đất thuộc Khu tái định cư khu nhà ở Thanh Bình, xã Gia Tân

- Tuyến đường quy hoạch 21,5m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSD đất (giáp khu tái định cư đến khu công nghiệp) 12.100

- Tuyến đường quy hoạch 15m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSD đất 8.100

3
Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây đựng tuyến đường Bái Đính - I3a Sao, xã 
Gia Phú

- Tuyến đường 15m đoạn từ đường 5 xã đến Kênh Bản Đồng 7.500

- Các tuyến đường còn lại 6.600

4
Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao, xã 
Liên Son

- Tuyến đường Kênh bản Đồng (Đầu cầu Liên Sơn đến giáp khu tái định cư) 7.500

- Các tuyến đường còn lại 6.600
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5 Khu dân cư Đồng Chằm, xã Gia phú, xã Gia Thịnh, Thị trấn Me 7.000

6 Khu dân cư thôn Đồi, xã Gia phú 6.000

7 Khu dân cư trung tâm (khu Chiều Sâu), xã Gia Vân 7.000

8 Khu dân cư mới Phú Trưởng, Đồng Cùng 6.000

9 Khu dân cư mới xóm Đông Thượng 6.000

10 Khu dân cư trung tâm xã Gia Thanh (Cầu Chẹm) 7.000
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BẢNG SÓ 05: BẢNG GLÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN NHO QUAN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NỒNG THỒN

ĐVT: 1.000 đồng/ììì2

STT Tên đưcmg
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

II Khu vực nông thôn còn lại

5 Xã Phú Sơn

Các lô đất dãy trong đường 479B thuộc khu dân cư Đồng Bông 5.000

23 Xã Cúc Phương

Ti 1 vên đirònp 1 Sm thnôc ítiêm fiân C 1T thôn F)ÔĨ1P Tầm 3.500

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

STT Tên đường
Đoạn đường Giá đất

Ghi chú
Từ Đến Đất ở

1 Khu dân cư Tân Nhất - Xã Lạng Phong

- Tuyến đường trục xã rộng 3 lm 5.600

- Tuyến dường vành đai rộng 17m 5.400

- Tuyến đường phía trong rộng 15m 5.200

2 Khu dân cư Thượng Đồng - Xã Văn Phong
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- Tuyến đường rộng 20,5m 5.600

- Tuyến đường rộng 15m 5.100

3 Khu dân cư Thăng Long - Xã Đồng Phong

--------
Tuyến đường lộng 17m 4.700

Tuyến đường rộng 15m 4.180

4 Khu dân cư Đồng Bông - Xã Phú Sơn

Các lô đất bám đường 479B (vị trí thuộc khu dân cư Đồng Bồng) 10.750
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BẢNG SỐ 06: BẢNG GIÁ ĐẮT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN KHÁNH

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

TT Tên đuròìig
Đoạn đường

Gỉả đất Ghi chú
Từ Đen

II. Khu dân cir nông tlìôn

1 Xã Khánh Hoà

Khu tái định cư xã Khánh Hòa (xóm Rậni) Tách

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 8.300

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 6.600

10 Xã Kỉiánh Hội

Các tuyến đường nội bộ D l, D2, D3, D4, N l, N2 trong Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm xã Khánh Hội 6.300

13 Xã Khánh Cưòng

Khu dân cư mới xóm 5 Nam Cường Tách

Tuyến đường quy hoạch Ngã tư cống Bà Thảng ngã 3 cống Đầu Trâu 6.600

Các tuyến đường quy hoạch phía trong 5.700

Đường xã Ngã ba đường 4 8 1B
Ngã tư Khánh Cường (cống ông 
Quân)

7.000
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BÒ SUNG BẢNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Chi chú

Từ Đen

1 Khu dân cư  phía bắc sân vận động xã Ninh Phúc, xã Khánh Hòa

- Tuyén đường quy hoạch 20,5 m 8.300

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 6.600

2 Khu dân cir Lô VII-27 (Quyết định số 516/QĐ-L'BND ngày 14/7/2023 của ƯBND tỉnh), xã Khánh Hòa

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 8.300

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 3.000

3 Khu dân cư phía sau Huyện Đội, xã Khánh Vân

- Tuyến đường gom đường ĐT482G 9.800

- Tuyến đường quy hoạch rộng 30m 8.500

- Tuyến đường quy hoạch rộng 20,5m 7.700

4 Khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A, xã Khánh Hội

- Tuyến đường kết nối Đường đê sông Dưỡng Điềm Đường huyện ĐH52 7.300

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 6.300



5 Xã Khánh Mậu

Tuyến đường quy hoạch bám đường ĐH 53 Khu dân cư xóm 10, xóm 11 5.600

6 Khu dân cư  Tam và Tứ Tư Điền (giai đoạn 2), xã Khánh Nhạc

- Tuyến đường quy hoạch tiếp giáp đường sông 16 9.200

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 7.300

7 Khu dân cư  thôn 20 (tái định cư), xã Khánh Trung

- Tuyến đường gom đường quy hoạch Đ T481 6.000

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 5.000 • -  *

8 Khu dân cư thôn Đức Hậu, xã Khánh Hồng

- Tuyến đường gom đường tỉnh ĐT 481B 6.000 — i  -

- Tuyến đường Nhà ông Nghĩa Giáp ngã ba đường 481B 5.500

9 Khu tái định cư số 1, khu tái định cư số 2 (nút giao đưòng quyết thắng với đưò’ng tỉnh 483), thị trấn Yên Ninh 18.000
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BẢNG SỐ 07: BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN MÔ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

I. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRÁN YÊN THỊNH

TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

24 Khu dãn cư Trung Yên
Bám đường quy hoạch 27m 13.900

Bám đường quy hoạch 15m 13.700

II. BẢNG GIÁ ĐẮT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

6 Xã Yên Từ

Khu dân cư Đồng Nuốn ĐC tên, tách

- Tuyến đường đồi 28m 6.700

- Tuyến đường 20,5m 6.100

- Tuyến đường 15m 5.700

15 Xã Yên Lâm

Khu dân cư Đỗi Tư
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- Tuyến dường gom của đường Quốc lộ 12B 10.100

- Tuyến đường 20,5 m 7.000

- Tuyến đường 15m 6.200

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SƯNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đưòng
Đoạn đường

Giá đát Ghi chú
• 1 • • i *1 -Từ Đến

1 Khu dân cư sau chợ Xóm Trung Liên Phưcmg, Xã Yên Nhân

7 nnnTuyên đường giáp mương Quôc lộ 21B / .uuu

- Tuyến đường 19m 9.000

- Các tuyến đường còn lại 6.500

2 Khu dân cư Chân niạ Yên Sư

- Tuyến đường trục nội đồng (dãy 1) 7.100

- Tuyến đường 14m 5.600

- Các tuyến đường còn lại 4.800

3 Khu dân cư Ngọc Lâm - Xa Canh, xã Yên Lâm
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- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B 10.100

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 7.000

4

Tuyến dường quy hoạch 15m 6.200

Khu dân CIT Đồng Trên, xã Yên Từ

Tuyến đường đôi quy hoạch 28m 6.700

- Tuyến đường quy hoạch 15m 5.700

5 Kha Tái định cư phục vụ dự án tuyến đưởng bộ cao tốc Ninh Bình - ỉlă i Phòng, xã Yên Từ

Tuyến đường 19m (hiện trạng đường bê tông) 5.900

6

Tuyến đường 12m (thuộc đcạn đường từ Quốc lộ 21B đến đường vào thôn Dân Chủ) 5.700

Tuyến đường quy hoạch 15m 5.200

Khu dân cư xã Yên Mỹ

Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 21B 6.400

- Tuyến đường 20,5m 5.900

- Tuyến đường 15m 5.200

7 Kliu dân cư xã Yen Hòa

- Tuyến đường gom của đường ĐT.480C 7.700
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- Tuyến đường quy hoạch 19m 7.000

- Tuyến đường quy hoạch 17m 5.500

8 Khu giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xẫ Khánh Thịnh

Tuyến đường quy hoạch 15m 5.200

9
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải 
Phòng, xã Mai Sơn

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 6.100

- Tuyến đường quy hoạch 15m 5.300

10 Khu dân cư Đồng Rắn, xã Khánh Thượng

_ Tuyến đường đôi quy hoạch 27m 7.100

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 5.900

- Tuyến đường quy hoạch 15m 5.500

11
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án luyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hai 
Phòng, xã Khánh Thượng

- Tuyến đường đôi quy hoạch 26m 6.600

- Tuyến đường quy hoạch 15m 5.500

- Tuyến đường quy hoạch 12m 5.100

12 Khu đường vào xã Yên Mỹ đến cây Đa quán xã Yên Mạc

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B (dãy 1) 10.100
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- Tuyến đường quy hoạch 19m 9.000

- Tuyến đường quy hoạch 15m 6.100

13 Khu dân cư  xã Yên Phong

- Các lô đất bám đường chợ Lồng mới 11.200

- Tuyến dường gom giáp đường kết nối QL.12B với QL. 10 7.800

- Các lô đất còn lại 8.900

14
Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến két nối QL.12B vói QL.10 đoạn qua Yên Mô - Kim Son (tuyến 
ĐT.480E cữ), xã Yên Phong

- Tuyến đường gom giáp đường kết nối QL.12B với QL. 10 7.200

- Tuyến đường còn lại 5.500

IS
Khu dấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đưòng bộ cao tốc Ninh Bình 
- Hải Phòng, Xã Yên Phong

-
Tuyến đường gom của đirờng ĐT.480E 
(dãy 1)

6.500

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 5.500

- Tuyến đường quy hoạch 19m 5.200

- Tuyến đưòng quy hoạch 15m 5.000
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BẢNG SÓ 08: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN KIM SƠN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BÀNG GIÁ ĐÁT PHỈ NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN THUỘC CÁC XÃ

STT Tên đường
Đoạn Đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đến

I. Trục đurờng giao thông chính

2

Đường Quốc lộ 10

Xã Ân Hòa, Hùng Tiến, Như Hòa, Đồng 
Hướng, Kim Chính

Theo địa giới hành chính của xã 5 xã Hùng Tiến, Ân Hoà, Như Hòa, Đồng 
Hướng. Kim Chính (Trừ vị trí thuộc khu dân cư xóm 1 Phía Nam đường 
QL10, xã Hùng Tiến và khu dân cư xóm 13 xã Ân H oà)

3.600 Sửa tên

Các xã Định Hóa, Yên Lộc và Lai Thành

Theo địa giới hành chính của 2 xã Yên Lộc và Lai Thành (Trừ vị trí thuộc khu 
162ha, xã Tân'Thành)

2.200 Sửa tên, Tách

Theo địa giới hành chính của xã Tân Thành, Định Hóa, Yên Lộc (Đoạn thuộc 
quy hoạch chi tiết khu 162 ha) 12.100

10 Quốc lộ 12B kéo dài (Đưòng ĐT 481)
Đê Bình Minh 1

1
Đê Bình Minh 1 +20 m 16.000

Tách
Đê Bình Minh 1 4-20 m

Hết cầu kênh tưới +100 m (Hết nhà ô 
Bảy)

4.800

II. Khu dân cư nông thôn

Xã Hồi Ninh

2 Khu dân cư xóm 12

Đường trục Dĩ Ninh 6.200

Điều chỉnh, tách
Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía nam hồ sen) 4.300

Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía bắc hồ sen) 4.800
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Các tuyến đường còn lại 3.800

Xã Quang Thiện

2
Các tuyến đường quy hoạch thuộc Khu 
dân cư xóm 13

Đường N2
Hét khu đất quy hoạch điếm dân cư 
Nam Quốc Lộ 10

5.500

Xã Kim Đông

4 Tuyến đường xương cá 3 và đường trước trường THCS Kim Đông (khu dân cư mới xóm 5) 4.500

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BÒ SUNG GIÁ ĐẢT

STT Ten đưòug
Đoạn Đường

Giá đất Giá đất
Từ Đến

1
Các tuyến đường quy hoạch khu dãn cư khối 7, thị trấn Bình Minh

Tuyến đường từ QL 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh 8.000

Tuyến đường kết nối đường bê tồng hiện trạng (đường trước trường THCS thị trấn Bỉnh Minh và đường từ QL 12B đến 
trung tâm thị trấn Bình Minh 8.000

Các tuyến đường còn lại 5.100

2
Các luyến đường quy hoạch khu dân cư khối 10, thị trấn Bình MÌI1Ỉ1

Tuyến đường bộ ven biển 11.200

'ĩuyến đường từ QL 12B đến trưng tâm thị trấn Bình Minh 9.000

Các tuyến đường quy hoạch nội khu còn lại 6.100
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3 Xã Ân Hòa
' " 1

Khu dân cư xóm 13

Tuyến đường Quốc lộ 10 12.000

Tuyển đường 32m (tuyến kết nối quốc lộ 10) 5.500

Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 5.000

4 Xă Hùng Tiến

Khu dân cư  xóm 1 phía nam đường QL10

- Tuyến đường Quốc lộ 10 11.000

- Tuyến đường 26m Đường QL 10 Hết quy hoạch chi tiết khu dân cư 
xóm 1, Phía nam đường QL 10 6.600

Các tuycn đường quy hoạch còn lại 4.000

5 Xã Quang Thiện

Khu dân cư và chợ xã (xóm 12, xã Quang Thiện)

- Tuyến đường phía Đông khu quy hoạch 
xóm 12 (đường chợ Quang Thiện)

Chợ Quang Thiện (hiện trạng)
Hết khu đất quy hoạch điểm dân cư 
và chợ xã tại xã Quang Thiện (xóm 
12, xã Quang Thiện)

6.100

- Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 5.800

6 Xã Đồng Hướng

Khu dân cư xóm 11, xã Đồng Hưóng
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-
Tuyến đường cụm công nghiệp đồng 
Hướng

Phía nam CCN Đồng Hướng Đường QL 10 10.100

- Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 5.500

7 Xã Kim Chính

- l  uyến đường nội khu dân cư mới xóm 6
Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tại xóm 6, xã Kim

Chính 7.000

- Tuyến đường phía Tây khu dân cư mới 
xóm 7B

Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng diểm dân cư mới xóm 7B, xã Kim Chính 7.000

T uyến đường Đ T.481B 11.000

-
Các tuyến đường thuộc quy hoạch khu 

dân cư mới xóm 4
Tuyến đường phía đông (giáp sông thủ 
trung) 7.000

Các tuyến đường còn lại 6.000

8 X i Thượng Kiệm

- Khu dân cư  nió’i xóm 5, xã Thưọng Kiệm

Tuyến đường trục xã Thượng Kiệm Đường QL 10 Hét khu dân cư xóm 5 9.000

Tuyến đưòng B2, N6, N7, N8 4.200

Các tuyến đường quy họạch nội khu còn lại 5.000

- Khu dân cư đô thị xóm An Cư, xã Thượng Kiệm

Tuyến đường N2 (đường 55m) Từ đường trục xã Thượng Kiệm

Sông Phát Diệm

16.600
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Tuyến đường trục sông Phát Diệm Từ đường N2

Đường N2-1

15.000

Các tuyến đường còn lại 8.000

9 Xã Yên Lộc

- Các đoạn đường thuộc khu dân cư nông thôn mói 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Ilóa (giai đoạn 1)

Tuyến đường sông Yên Bình trong khu đấu giá (Tuyến đường đôi) 7.000

Tuyến đường sông giáp Tân Thành trong khu đấu giá 7.000

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 5.100

- Các đoạn đưòng thuộc khu dân cư nông thôn mói xóm 8, xã Yên Lộc (giai đoạn 1)

-
I uyên đường trước trường 1 HP í Kim Sơn c 7.000

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 5.100

10 Xã Định Hóa

Các tuyến đưòìig trong Khu dân cư xóm 8

Tuyến đường phía bẳc (đường giáp sông) 6.000

Các tuyến đường còn lại 4.000

11 Xã Kim Tân

Các tuyến đường Irong Khu dân cư xóm 13
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Tuyến đường phía đông Sân thể thao Kim Tân
Khu dân cư hiện trạng 

(khu dân cư cũ)
7.100

Tuyén đirờng phía bắc sân thề thao và tuyến đường phía nam giáp trường mầm non 5.000

Các tuyến đường còn lại 4.000

12 Xã Kim Mỹ

- Đường trục xóm Mỹ Hoá Từ đầu chợ xã Kim Mỹ Trường mầm non Kim Mỹ 7.100

- Khu dâa cir nông thôn mói xóm Mỹ Hoá

Tuyến dường tiếp giáp hồ sen thuộc qưy hoạch chi tiết điểm dân cư nông thôn mới xóm Mỹ Iloá 3.100

« Các tuyến dường còn lại 3.600

13 Xẫ Kira Đông

- Tuyến dường Bình Minh 7 Phía nam đường Xương cá 4 K.hu dân cư XỎĨTÌ 6 2.500
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PHỤ LỤC SÓ 2: ĐIỀU CHỈNH, BÓ SUNG BẢNG GIÁ ĐẤT THƯƠNG MẠI DỊCH v ụ

(Kèm theo Nghị quyết số 20/2024/NQ-HĐND ngày 30 thảng 10 năm 2024 của Hội đồng nhản dân tinh Ninh Bình)

BẢNG SÔ 01: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÓ NINH BÌNH

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

I. BẢNG CIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THÀNH PHÓ NINH BÌNII

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT Tên đưíVng
Doạn (lưòng

Giá đất Chi chú
Từ Đến

A. Đường giao tliông trục chính

2
Điròìig 30 tháng 6 Cầu Lỉm Hết đất thành phố

Đoạn 2 Hồ Lâm sàn Đường Tuệ Tĩnh 22.020

3 Dường Dinh Tiên Hoàng Điròng Lê Hồng Phong Đường Vạn Hạnh

Đoạn 4 Dường Lưu Cơ Đường Vạn I ỉạnh 21.510

5
Đuòng Vạn Hạnh Điròng Phạm Hùng Đường O I 477

Đoạn 5 (xă Ninh Nhất) (trừ vị tri thuộc 
khu dân cư Nguyên Ngoại 2) Cống Vòm Nhà ông Thiểu 1.500 Sứa ten

8
Duòiìg Nguyễn Bặc DirÒTìg Trục xã Ninh Nhất Dường Phạm Hùng

Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc khu dân cư phía 
Tây phố Vinh Quang) Lê Thánh Tông (Kênh đỏ Thiên) Dường Lê Thái Tồ 2.340 Sira tên

9 Dường Dinh Điền Diròiig Lê Thái Tổ Đường '1'ôn Điíc Tliẳng



Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc ÍCDC Trung 
Thành 2)

Dường Lê Thái Tồ Ngõ 99 đường Đinh Điền 3.540 Sửa ten

41 Duửng Nguyễn Hữu An (dường vào ƯB 
xã Ninh Tiến) Đtrỉmg Mai Thượng Lãn Ônj» Nhà ỏng Sâm

Đoạn 1 Đường Hải Thượng Lãn Ông Hết trạm xá xâ Ninh Tiến 7.500

63 Dường Lý Nhân long Dưòìig Nguyễn Công Trứ Đuừng Trần Nhân Tông (đường 
Vành đai cũ)

Đoạn 4 (trừ vị trí thuộc KDC mới phía tây 
đường Lý Nhân Tông phường Ninh 
Phong, KDC phía Nam trụ sở ƯBND 
phương Ninh Phong, KDC phía Nam phố 
Đức Thế phường Ninh Phong)

Đường T 21 Đường Trần Nhân Tồng 1.980 Sửa ten

71 Du'frng Trần Quang Khái Đường Nguyễn Công Trứ Cống cảng công ty An Gia Bình

Đoạn 2 (trừ vị trí thuộc khu dân cư Vườn 
Trẽn) Trường MN Ninh Sơn Đường Trần Nhân Tỏng 1.980 Sửa ten

B. Khu dân cu Phường

V Phường Nam Thành

28 Khu dân cư phố Hòa BÌI1Ỉ1 (Các tuyến đường còn lại) 3.000

VI Phường Nam Bình

27 Đường Nguyễn Văn Cừ Đường Nguyễn Công Trứ Ngõ 265 Nguyền Vãn Cừ

Doạn 2 (trừ vị trí thuộc KDC đường 2 Phú 
Xuân) Ngõ 203 Nguyền Văn Cừ Ngõ 57 Nguyền Văn Cừ 1.560 Sứa tên

28 Dường Nam Bình (Đường 2 - Phú Xuân 
cũ) Dường Nguyễn Công Trứ Dường Hai Bà Trưng Sửa tên

Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc KDC đường 2 Phú 
Xuân) Dường Nguyễn Công Trứ N gõ 7 3.600
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Đoạn 2 (trừ vị trí thuộc KDC Bắc Phong 

1)
Ngõ 7 Đường Hai Bà Trưng 3.600

32 Khu dân cư đường 2 Phú Xuân

- Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư đường 2 Phú Xuân 3.960 ĐC, tách

IX Phường Ninh Phong

17 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 4.170

- Các tuyến đường còn lại 3.090

18 ỈChu dân cư phía Nam trụ sờ ƯBND phường Ninh Phong ĐC tên, tách

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 6.630

- Tuyến đường 20,5 4.710

- Tuyến đường 18,5m 4.380

- Các tuyến đường còn lại 3.900

X Phường Ninh Khánh

20 IChu dân cư phố Trung Thành 2 ĐC, tách

- Tuyến đường Đinh Điền 9.420

- Các tuyến đường còn lại 7.650

XI Phường Ninh Son
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17 Khu dân cư Vườn Trên

- Tuyến đường Trần Quang Khải 5.550

- Các tuyến đường còn lại 3.600

18 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đirờng Trần Nhân Tồng 4.170

- Các tuyến đường còn lại 3.090

21 Khu dân cư phía nam đườiig Trần Nhân Tông ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tồng 4.170

- Các tuyến đường còn lại 3.090
—

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI CÁC XẢ - THÀNH PHÓ NINH BÌNH

A. TRỤC ĐƯỜNG GĨAO THÔNG NỒNG THÔN CÁC XÃ

I x a  Ninh Nhất

9 Khu TĐC Ninh Nhất ĐC tên, tách

- Tuyến điỉờng gom đường 477 3.900

- Các tuyến đường còn lại 3.450

II Xã Ninh Tiến

4 Khu dân cư mới phía Tây đường trục xã (Các tuyến đường còn lạ i) 4.500 ĐC

III Xã Ninh Phúc



1
Đirờng Ninh Tốn (đường trục xã) (trừ vị 
trí thuộc khu dân cư Bắc sân vận động xã 
Ninh Phúc)

Chợ Bợi ƯBND xã 1.320 Sửa tên

B. KHƯ DÂN C ư  CÁC XÃ

II Xã Ninh Tiến

7 Khu dân cư phố Hòa Binh (Các tuyến đường còn lại) 3.000

8 Khu dân cư phía Tây thôn c ổ  Loan Hạ (Các tuyến đường còn lại) 3.480

III Xã Ninh Phúc

5 Khu dân cư phía Tây đường vành đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đirờng gom đường Trần Nhân Tông 4.170

- Các tuyến đường còn lại 3.090

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

1 Khu Tái định cư Cửa Bạc (giai đoạn 2), xã Ninh Nhất

- Tuyến đường Nguyễn Bặc 8.100

- Tuyến đường kênh Đô Thiên 8.100

-
Tuyến đường (nối từ đường Nguyễn Bặc 
đến đường Đinh Điền) Nguyễn Bặc Ngõ 255 đường Thư Điền 7.650

- Các tuyến đường còn lại 6.780

2 Khu dân cư Nguyên Ngoại 2, Ninh Nhất

- Tuyến đường Vạn Hạnh Nghĩa trang Đồng Phần Ngõ 406 đường Vạn Hạnh 6.030
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- Tuyến đường 24m Nghĩa trang Đồng Phần Ngõ 406 đường Vạn Hạnh 4.980

- Các tuyến đường còn lại • 3.450

3 Khu dân cư phía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc

- Tuyến đường Ninh 'rốn 3.690

Tuyến đường 24m 2.700

4 Khu dân cư mói phía Tây đường Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 6.630

- Tuyến đường 24m 5.130

- Tuyến đường 20,5 4.710

- Tuyến đường 18,5m 4.380

- Các tuyến đường còn lại 3.900

5 Khu dân cư phía Tây phố Vinh Quang

- Tuyến đường Nguyễn Bặc 8.940

- Các tuyến đường còn lại 7.260

6 Kill! dân cư  Bình Yen 4, phường Ninh Khánh

- Tuyến đường ngách 29 ngõ 281 đường Đinh Tiên Hoàng 5.550

- Các tuyến đường còn lại 4.320
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7 Tuyến đưòiìg Nam Bình thuộc Khu dân cư Bắc Phong 1, phường Nam Bình 5.430

8 Tuyến đưòng Nam Bình và tuyến đường Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu dân cư đường 2 Phú Xuân, phường Nam Bình 5.700

9 Khu dân cư phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 5.550

- Tuyến đường 40m theo quy hoạch 4.980

- Tuyén đường 30m theo quy hoạch 3.930

- Tuyến đường 27m theo quy hoạch 3.930

- Các tuyến đường còn lại bên trong 3.180
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BẢNG SỐ 02: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÓ TAM ĐIỆP

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐẤT

I. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THÀNH PHÓ TAM ĐIẸP

Đoạn đưòng

TT Tên đường
Từ Đen

Giá đất Ghi chú

IV Phường Tây Sơn

19 Khu dân cư mới phường Tây Sơn (khu 8,4ha) 2.490

V Phường Tân Bình

18
Khu tái định cư phục vụ công tác giải phóng mặt hằng đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn)-Thanh 
Hóa (Quoc lộ 45)

1.050

íí .  BẢNG GÍÁ ĐÁT PHÍ NÔNG NGHIỆP TẠI NỒNG THÔN - THÀNH PHÓ TAM ĐIỆP

3 Xã Quang Sơn

- Đường Lý Thái Tổ 2.250

Các lô dãy trong khu dân cư phía Đông
Đường 20.5 m 1.680

đường Lý Thái Tô
Các đường còn lại 1.260

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BÒ SUNG GIÁ ĐÁT

1 Phưòng Tây Sơn

- Đường Lý Thái Tổ 2.250

Các lô dãy trong khu dân cir phía đông Đường 20.5 m 1.680
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đường Lý Thái Tổ, phường Tây Sơn
Các đường còn lại 1.260

- Khu dân cư mới phường Tây Sơn (khư 14ha) 2.490

2 Phường Yên Bình

- Khu dân cir mới Đồi Cao 1 1.470

3 Xã Quang Son

-

Khu dân cư mới phía Bắc đường Đông 
Tây, tỉnh Ninh Bình Giai đoạn I thuộc xã 
Quang Sơn (khu đặc thù của tỉnh)

Các lô đât bám mặt đường Đại lộ Đông Tây 2.730

Các lô đất còn lại 2.490

- Khu dân cư mới phía Đông khu công nghiệp n 1.560

-
Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn)- Thanh Hóa (Quốc lộ 
45)

2.490
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BẢNG SÓ 03: BẢNG GIÁ ĐÁT FHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN HOA L ư

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG I3Ò SUNG GIÁ ĐÁT

TT rên đường
Đoạn

Giá dắt
Ghi chủ

Từ Đến

í Khu Trung lãm Trung Trữ, Xã Ninh Giang

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 2.100

2 Khu (iân cư Tây La Vân, Xã Ninh Giang

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 2.160

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 2.700

3 Kill! dan cư  Đồng Ối, Xã Ninh Mỹ

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 4.830

- Trục đường lốm, 17in (dãy nhà vườn) 4.950

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 5.010
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BẢNG SÓ 04: BẢNG GIẢ ĐÁT PHI NÔNG NGIIIỆP HƯYẸN GIA VIỄN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈƯ CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI NÔNG THỒ N

TT Ten đoạn
Đoạn đưòng

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

VI Đường trục các xã

6.3 Xẵ Gia Sinh

Khu Tái dị nil cư

Dãy 1 1.500

Dãy 2, 3 1.260

II. Khu dân cư  nông thôn

m Xã Gia Trấn

1
Đưòììg vào làng Cung Que Đầu đưòng 1A Đình Cung Quế

Đoạn 1 Đầu đường 1Ả Cầu Vĩnh Thuận (ƯBND xã) 4.200

2
Khu dân cư mới (trừ tuyến đường D6, 

tuyến đường D7)
Sau chợ Gián Kênh Vĩnh Thuận 660 Sửa tên

IV Xã Gia Tân

13 K.hu tái định cư tại khu nhà ở Thanh Bình (trừ vị trí 48 lô đất đấu giá quyền sử dụng đất) 2.100 ĐC giá, tên

XIII Xã Gia Phú Ị
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11 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến dirờng Bái Đính - Ba Sao (trừ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất) 1.200 Sửa tên

XIV Xã Liên Soil

7 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao (ưừ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất) 1.200 Sửa tên

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đoạn
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư mó*i xã Gia Trấn

- Tíiyến dường D6 Giáp dường đi vào UBND xã Giáp đường N 1 3.600

- Tuyến đường D7 Giáp đường đi vào ƯBND xã Giáp dường N 1 3.300

2 Vị trí đấu giá quyền sử đụng 48 ỉô đất thuộc Khu tái định cư khu nhà ở  Thanh Bình, xã Gia Tân

- Tuyến đường quy hoạch 21,5m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSD dất (giáp khu tái định cư đến khu cồng nghiệp) 3.630

- Tuyến đường quy hoạch 15m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSD đất 2.430

3
Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu tái định cư phục vụ dụ án xây dựng tuyến đường Bải Đính - Ba Sao, xã 
Gia Phú

- Tuyến đường 15m đoạn từ đường 5 xã đến Kênh Bản Đông 2.250

- Các tuyến đường còn lại 1.980

4
Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao, xã 
Liên Sơn

- Tuyến đường Kênh bản Đông (Đầu cầu Liên Sơn đến giáp khu tái định cư) 2.250
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- Các tuyến đường còn lại 1.980

5 Khu dân cư Đồng Chằm, xã Gia phú, xã Gia Thịnh, Thị trấn Me 2.100

6 Khu dân cư thôn Đồi, xã Gia phú 1.800

7 Khu dân cư trung tâm (khu Chiều Sâu), xã Gia Vân 2.100

8 Khu dân cư mới Phú Trưởng, Đồng Cùng 1.800

9 Khu dân cư mới xóm Đông Thượng 1.800

10 Khu dân cư trung tâm xã Gia Thanh (Cầu Chẹm) 2.100
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BẢNG SỐ 05: BẢNG GIÁ ĐẮT PHI NỒNG NGHIỆP HUYỆN NHO QUAN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THỎN

STT Tên đường
Đoạn đưòng

Giá đất Ghi chú
Từ Đến

II Khu vực nông thôn còn lại

5 Xã Phú Sơn

Các lô dất dãy trong dường 479B thuộc khu dân cư Đồng Bông 1.500

23 Xã Cúc Phương

Tuyến đường 15m thuộc điếm dân cư thôn Đồng Tâm 1.050 ĐC tên, giá

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

STT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư  Tân Nhất - Xã Lạng Phong

- Tuyến đường trục xã rộng 31 m 1.680

- Tuyến đường vành dai rộng 17m 1.620

- Tuyến đường phía trong rộng 15m 1.560

2 Khu dân cư Thượng Đồng - Xã Văn Phong
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- Tuyến đường rộng 20,5m 1.680

. , ị

- Tuyến đường rộng 15m 1.530

3 Khu dân cư Thăng Long - Xã Đồng Phong

- Tuyến đường rộng 17m 1.410

- Tuyến đường rộng 15m 1.254

4 Khu dân cư Đồng Bông - Xã Phú Sơn

Các lô đất bám đường 479B (vị trí thuộc khu dân cư Đồng Bông) 3.225
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BẢNG SỐ 06: BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN KHÁNH

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THỒN

ĐVT: 1.000 đồng/m2

TT Tên đưòng
Đoạn đưòTig

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

II. Khu dân cư nông thôn

1 Xã Khánh Hoà

Khu tái định cư xã Khánh Hòa (xóm Rậm) Tách

- Tuyén dường quy hoạch 20,5 m 2.490

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.980

10 Xã Khánh Hội

Các tuyến đường nội bộ D l, D2, D3, D4, N l,  N2 trong Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm xã Khánh Hội 3.780 Sửa tên

13 Xã Khánh Cưòìig

Khu lỉân cư Iiiới xóm 5 Nam Cưòng Tách

Tuyến đường quy hoạch Ngã tư cống Bà Thảng ngã 3 cống Đầu Trâu 1.980

Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.710

Đường xã Ngã ba đường 4 8 1B
Ngã tư Khánh Cường (cống ông 
Quân)

2.100
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỒ SƯNG BẢNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đưòìig
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư phía bắc sân vận động xã Ninh Phúc, xã Khánh Hòa

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 2.490

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.980

2 Khu dân cư  Lô VII-27 (Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của ƯBND tỉnh), xã Khánh Hòa

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 2.490

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 900

3 Khu dân cư phía sau Huyện Đội, xã Khánh Vân

- Tuyến đường gom đường ĐT482G 2.940

- Tuyến đường quy hoạch rộng 3Om 2.550

- Tuyến đường quy hoạch rộng 20,5m 2.310

4 Khu dân cư phía sau trường THFT Yên Khánh A, xã Khánh Hội

- Tuyến đường kết nối Đường đê sông Dường Điềm Đường huyện ĐH52 2.190

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.890

5 Xã Khánh Mậu
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Tuyến đường quy hoạch bám đường ĐH 53 Khu dân cư xóm 10, xóm 11 1.680

6 Khu dân cư Tam và Tứ Tư Điền (giai đoạn 2), xã Khánh Nhạc

- Tuyến đường quy hoạch tiếp giáp đường sông 16 2.760

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 2.190

7 Khu dân cư thôo 20 (tái định cư), xã Khánh Trung

- Tuyến địiờng gom đường quy hoạch ĐT481 1.800

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.500

8 Khu dãn cư thôn Đửc Hậu, xã Khánh Hồng

- Tuyến đường gom đường tỉnh ĐT 4 8 1B 1.800

- Tuyến đường Nhà ông Nghĩa Giáp ngã ba đường 481B 1.650

9 Khu tái định cư số 1, khu tái định cư số 2 (nút giao đường quyết thắng với đường tĩnh 483), thị trấn Yên Ninh 5.400
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BẢNG SÓ 07: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN MÔ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐẤT

ĩ. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRÁN YÊN THỊNH

TT Tên đường
Đoạn đưòìig

Giá đất Ghi chú
Từ Đến

24 Khu dân cư Trung Yen
Bám đường quy hoạch 27m 4.170

Bám đường quy hoạch 15m 4.110

II. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN

6 Xã Yên Từ

Khu dân cư Đồng Nuốn ĐC tên, tách

- Tuyén đường đôi 28m 2.010

- Tuyến đường 20,5m 1.830

- Tuyển đường 15m 1.710

15 Xã Yên Lâm

Khu (lân cư Đỗi Tư

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B 3.030

- Tuyến đường 20,5m 2.100

- Tuyến đường 15m 1.860
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BÓ SUNG GIÁ ĐÁT

TT rên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư sau chợ Xóm Trung Liên Phương, Xã Yen Nhân

- Tuyến đường giáp mương Quốc lộ 21B 2.100

- Tuyến đường 19m 2.700

- Các tuyến đường còn lại 1.950

2 Khu dân cư Chân niạ Yên Sư

- Tuyến đường trục nội đồng (dãy 1) 2.130

- Tuyến đường 14m 1.680

Các tuyến đường còn lại 1.440

3 Khu dân cir Ngọc Lâm - Xa Canh, xã Yên Lâm

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B 3.030

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 2.100

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.860

4 Khu dân cư Đồng Trên, xã Yên Từ

20



- Tuyến đường đôi quy hoạch 28m 2.010

- Tuyến đirờng quy hoạch 15m 1.710

5 Khu Tái định cư phục vụ dự án tuyến đưòng bộ cao tốc Ninh Bình - Ilải Phòng, xã Yên Từ

- Tuyến đường 19m (hiện trạng đường bê tông) 1.770

- Tuyến đường 12m (thuộc đoạn đường từ Quốc lộ 21B đến đường vào thôn Dân Chủ) 1.710

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.560

6 Khu dân cư xẫ Yên Mỹ

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 21B 1.920

- Tuyén đường 20,5m 1.770

- Tuyến đường 15m 1.560

7 Khu dân cư xã Yên Hòa

- Tuyến đường gom của đường ĐT.480C 2.310

- Tuyến đường quy hoạch 19m 2.100

- Tuyến đường quy hoạch 17m 1.650

8 Khu giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đườỉig bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Khánh Thịnh

Tuyến đường quy hoạch 15m 1.560
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9
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải 
Phòng, xã Mai Sơn

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.830

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.590

10 Khu. dân cư Đồng Rắn, xã Khánh Thượng

- Tuyến đường đôi quy hoạch 27m 2.130

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.770

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.650

11
Khu đấu giá quyền sử đụng đất và giao đất túi định cư phục vụ dự án tuyến đưòìig bộ cao tốc Ninh Bình - Hai 
Phòng, xã Khánh Thượng

- Tuyến đường đôi quy hoạch 26m 1.980

- Tuyến dường quy hoạch 15m 1.650

- Tuyến đường quy hoạch 12m 1.530

12 Khu đưòìig vào xã Yên Mỹ đến cây Đa quán xã Yên Mạc

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B (dãy 1) 3.030

- Tuyến đường quy hoạch 19m 2.700

- 'luyến đường quy hoạch 15m 1.830

13 Khu dân cư xã Yên Phong
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- Các !ô đất bám đường chợ Lồng mới 3.360

- Tuyến đường gom giáp đường kết nối QL. 12B với QL.10 2.340

- Các lô đất còn lại 2.670

14
Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kết nối QL.12B vói QL.10 đoạn qua Yên Mô - Kim Sơn (tuyến 
ĐT.480E cũ), xã Yên Phong

- Tuyến đường gom giáp đường kết nối QL.12B với QL.10 2.160

- Tuyến đường còn lại 1.650

15
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình 
- Hải Phòng, Xã Yên Phong

-
Tuyến đường gom của đường ĐT.480E 
(dãy 1)

1.950

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.650

- Tuyến đường quy hoạch 19m 1.560

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.500
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BẢNG SÓ 08: BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN KIM SƠN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN THUỘC CÁC XÃ

ĐVT: 1.000 đồng/m2

STT Tên đường
Đoạn Đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

I. Trục đường giao thông chính

Đưòttg Quốc lộ 10

Xã Ân Hòa, Hùng Tiến, Như Hòa, Đồng 
Hướng, Kim Chính

Theo địa giới hành chính của xã 5 xã Hùng Tiến, Ân Hoà, Như Hòa, Đồng 
Hướng, Kim Chính (Trừ vị trí thuộc khu dân cư xóm 1 Phía Nam đường 
QL10, xã Hùng Tiến và khu dân cư xóm 13 xã Ân H oà)

2.160 Sửa tẽn

2

Các xã Định Hóa, Yên Lộc và Lai Thành

Theo địa giới hành chính cùa 2 xã Yên Lộc và Lai Thành (Trừ vị trí thuộc khu 
162ha, xã Tân Thành) 1.320 Sừa tên, Tách

Theo địa giới hành chính của xã Tân Thành, Định Hóa, Yên Lộc (Đoạn thuộc 
quy hoạch chi tiết khu 162 ha) 3.630

10 Quốc ỉộ 12B kẻo dài (Đường ĐT 481)
Đê Bình Minh 1 Đê Bình Minh 1 +20 m 4.800

Tách
Đê Bình Minh 1 +20 m Hết cầu kênh tưới +100 m (Hết nhà ồ 

Bảy)
1.440

í ỉ. Khu dân cư nông thôn

Xã Hồi Ninh

Đường trục Dĩ Ninh 1.860

9 Khu dân cư xóm 12
Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía nam hồ sen) 1.290

Điều chỉnh, tách
Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía bắc hồ sen) 1.440
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Các tuyến đường còn lại 1.140

Xã Quang Thiện

2
Các tuyến đường quy hoạch thuộc Khu 
dân cư xóm 13 Đường N2 Hết khu dất quy hoạch điểm dân cư 

Nam Quốc Lộ ] 0 1.650

Xã Kim Đông

4 Tuyến đường xương cá 3 và đường trước trường THCS Kim Đông (khu dân cư mới xóm 5) 1.350

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐẤT

STT Tên đường
Đoạn Đường

Giá đất Giá đất
Từ Đến

1
Các tuyến đường quy hoạch khu dân cư khối 7, thị trấn Bình Minh

Tuyến dường từ QL 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh 2.400

Tuyến đường kết nối đường bê tông hiện trạng (đường trước trường THCS thị trấn Bình Minh và đường từ QL 12B đến 
trung tâm thị trấn Bình Minh 2.400

Các tuyến đường còn lại 1.530

2
Các tuyến điròng quy hoạch khu dân cư khối 10, thị trấn Bình Minh

Tuyến đường bộ ven biển 3.360

Tuyến đường từ QL 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh 2.700

Các tuycn đường quy hoạch nội khu còn lại 1.830

3 Xã Ân Hòa
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Khu dân cư xóm 13

Tuyến đường Quốc lộ 10 3.600

Tuyến đường 32m (tuyến kết nối quốc lộ 10) 1.650

Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 1.500

4 Xã Hùng Tiến

Khu dân cư xóm 1 phía nam đường QL10

- Tuyến dứờng Quốc lộ 10 3.300

- Tuyến đường 26m Đường QL 10
Hết quy hoạch chi tiết khu dân cư 
xóm 1, Phía nam đường QL 10

1.980

- Các tuyến đường quy hoạch còn lại 1.200

5 Xã Quang Thiện

--------

Khu dân cư  và chợ xã (xóm 12, xã 
Quang Thiện)

Tuyến đường phía Đông khu quy hoạch 
xổm ] 2 (đưòmg chợ Ọuang Thiện)

Chợ Quang Thiện (hiện trạng)
ĩ lết khu đất quy hoạch điềm dân cư 
và chợ xã tại xã Quang Thiện (xóm 
12, xã Quang Thiện)

1.830

-
Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn 
lại

1.740

6 Xă Đồng Hướng

Khu dan cư xóm 11, xã Đồng Hướng

-
Tuyển đường cụm cồng nghiệp đồng 
Hướng

Phía nam CCN Đồng Hướng Đường QL 10 3.030

- Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 1.650
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7 Xã Kim Chính

- Tuyến đường nội khu dân cư mới xóm 6
Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn tại xóm 6, xã Kim

Chính 2.100

-
Tuyến đường phía Tây khu dân cư mới 
xóm 7B

Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điềm dân cư mới xóm 7B, xã Kim Chính 2.100

-
Các tuyến đường thuộc quy hoạch khu 

dân cư mới xóm 4

Tuyến đường ĐT.481B 3.300

Tuyến đường phía đông (giáp sông thủ 
trung) 2.100

Các tuyến đường còn lại 1.800

8 Xã Thưọng Kiệm

- Khu dân cư moi xóm 5, xã Thượng Kiệm

Tuyến đường trục xã Thượng Kiệm Đường QL 10 Hết khu dân cư xóm 5 2.700

Tuyến đường B2, N6, N7, N8 1.260

Các tuyến đường quy hoạch nội khu còn lại 1.500

- Khu dân cư đô thị xóm An Cư, xã Thượng Kiệm

Tuyến đường N2 (đường 5 5nì) Từ đường trục xã Thượng Kiệm

Sông Phát Diệm

4.980

Tuyến đường trục sông Phát Diệm Từ đường N2

Đường N2-1

4.500

Các tuyến đường còn lại 2.400
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9 Xâ Yen Lộc

- Các đoạn đường thuộc khu dân cư nông thôn mới 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa (giai đoạn 1)

Tuyến đường sông Yên Bình trong khu đấu giá (Tuyến đường đôi) 2.100

Tuyến đường sông giáp Tân Thành trong khu đấu giá 2.100

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 1.530

- Các đoạn đường thuộc khu dân cư nông thôn mói xóm 8, xã Yên Lộc (giai đoạn 1)

--------
Tuyến đường trước trường THPT Kim Sơn c 2.100

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 1.530

10 Xă Định Hóa

Các tuyến dường trong Khu dân cư xóm 8

Tuyến đường phía bắc (đường giáp sông) 1.800

11

Các tuyến đường còn lại 1.200

Xã Kim Tân

Các luyến đưòng trong Khu dân cư xóm 13

Tuyến đường phía đông Sân thể thao Kim Tân Khu dân cư hiện trạng 
(khu dân cư cũ) 2.130

Tuyến đường phía bắc sân thể thao và tuyến đường phía nam giáp trường mầm non 1.500

Các tuyến đường còn lại 1.200

12 Xã Kim Mỹ
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- Đường trục xóm Mỹ Hoá Từ đầu chợ xã Kim Mỹ Trường mầm non Kim Mỹ 2.130

- Khu dân cư nông thôn mói xóm Mỹ Hoá

- Tuyến đường tiếp giáp hồ sen thuộc quy hoạch chi tiết điềm dân cư nông thôn mới xóm Mỹ Hoá 930

- Các tuyến đường còn lại 1.080

13 Xã Kim Đông

- Tuyến đường Bình Minh 7 Phía nam đường Xương cá 4 Khu dân cư xóm 6 750
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PHỤ LỤC SỐ 3: ĐIÈU CHỈNH, BÓ SUNG BẢNG GIÁ ĐÁT SẢN XUẤT KỈNH DOANH

(Kèm theo Nghị quyết sổ 20/2024/NQ-HDND ngày 30 thảng 10 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tinh Ninh Bình)

BẢNG SỎ 01: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIẸP THÀNH PHỎ NINH BÌNH

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

I. BẢNC GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI DÔ THỊ - THÀNH PHÓ NINH BÌNH

D VT: ì . 000 đồng/m 2

TT Ten đưòng
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

A. Dưòng giao thồng trục chính

2
Đuòiig 30 tháng 6 Cầu Lim Het đất thành phó

Đoạn 2 1 lồ Lâm sản Đường Tuệ Tĩnh 18.350

3 Đưòìig Đinh Tiên Hoàng Đưòng Lê Honji Phong Đường Vạn Hạnh

Đoạn 4 Đường Lưu Cơ Đường Vạn Hạnh 17.925

5
Đuòììg Vạn Hạnh Đuòng Phạm Hùng Đtrờng ĐT477

Đoạn 5 (xã Ninh Nhất) (trừ vị tri thuộc 
khu dân cư Nguyên Ngoại 2)

Cống Vòm Nhà ông Thiều 1.250 Sửa tên

8
Đường Nguyễn Bặe Đưòng Trục xã Ninh Nhất Dường Phạm Hùng

Doạn 1 (trừ vị trí thuộc khu dân cư phía 
Tây phả Vinh Quang)

Lê Thánh Tông (Kênh đô Thiên) Dường Lê Thái Tồ 1.950 Sửa tên

9 Đtròìig Dinh Điền Dường Lê Thái Tổ Dường Tôn Đức Thắng
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Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc KDC Trung 
Thành 2)

Dường Lê Thái Tồ Ngõ 99 đường Đinh Điền 2.950 Sửa tên

41 Dưòìig Nguyen Hữu An (đường vào UB 
xã Ninh Tiến)

Đường Hải Thượng Lãn Ông Nhà ỏng Sâm

Đoạn 1 Đường Mài Thượng Lân Ông Hết trạm xá xã Ninh Tiến 6.250

63 Diròng Lý Nhân Tông Dường Nguyễn Cong Trứ Dường I ran Nhân 'l ông (đường 
Vành dai cũ)

Đoạn 4 (trừ vị trí thuộc KDC mới phía tây 
đưừng Lý Nhân Tỏng phường Ninh 
Phong, KDC phía Nam trụ sở UBND 
phưừng Ninh Phong, KDC phía Nam phò 
Đức Thế phường Ninh Phong)

Đường T 21 Đường Trằn Nhân Tồng 1.650 Sửa tên

71 Đuòng Trần Quang Khải Duòng Nguyễn Công Trứ Cồng cảng công ty An Cia Bình

Doạn 2 (trừ vị trí thuộc khu dân cư Vườn 
Trên)

Trường MN Ninlì Sơn Đường Trần Nhân Tông 1.650 Sửa tên

li. Kliu (lâu cư Phường

V Phirờng Nam Thành

28 Khu dân cư phổ Hòa Bình (Các tuyến đường còn lại) 2.500

VI Phường Nam Bình

27 Đường Nguyễiì Vãn Cừ Đường Nguyễn Công Trứ Ngõ 265 N guyễn Văn Cừ

Doạn 2 (trừ vị trí thuộc KDC đường 2 Phú 
Xuân)

Ngõ 203 Nguyễn Văn Cừ Ngồ 57 Nguyễn Vãn Cừ 1.300 Sửa tên

28
Đường Nam Bình (Đường 2 - Phú Xuân 
cũ) Dường Nguyền Công Trứ Dường I lai Bà Trưng Sửa tên

Đoạn 1 (trừ vị trí thuộc KDC đirừng 2 Phú 
Xuân)

Dường Nguyễn Công Trứ Ngõ 7 3.000

£.



Đoạn 2 (trừ vị trí thuộc KDC Bấc Phong 

1)
Ngõ 7 Đường Hai Bà Trưng 3.000

32 Khu dân cư đường 2 Phú Xuân

- Các tuyến đường còn lại trong khu dân cư đường 2 Phú Xuân 3.300 ĐC, tách

IX Phường Ninh Phong

17 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 3.475

- Các tuyến đường còn lại 2.575

18 Khu dân cư phía Nam trụ sở ƯBND phường Ninh Phong ĐC tên, tách

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 5.525

- Tuyến đường 20,5 3.925 *

- Tuyến đường 18,5m 3.650

- Các tuyến đường còn lại 3.250

X Phưòng Ninh Khánh

20 Khu dân cư phố Trung Thành 2 ĐC, tách

- Tuyến đường Đinh Điền 7.850

- Các tuyến đường còn lại 6.375

XI Phường Ninh Son
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17 Khu dân cư Vườn Trên

- Tuyến đường Trần Quang Khải 4.625

- Các tuyến đường còn lại
•

3.000

18 Khu dân cư dân cư phía Tây đường Vành Đai (Trần Nhân Tông) ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 3.475

- Các tuyến đường còn lại 2.575

21 Khu dân cư phía nam đường Trần Nhân Tồng ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 3.475

- Các tuyến đường còn lại 2.575

II. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỎNG NGHIỆP TẠI CÁC XÃ - THÀNH PHÓ NINH BÌNH

A. TRỤC ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN CÁC XÂ

I x a  Ninh Nhất

9 Khu TĐC Ninh Nhất ĐC tên, tách

- Tuyến dường gom đường 477 3.250

- Các tuyến đường còn lại 2.875

II Xã Ninh Tiến

4 Khu dân cư mới phía Tây đường trục xã (Các tuyến đường còn lạ i) 3.750 ĐC

III Xâ Ninh Phúc
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1
Đường Ninh Tốn (đường trục xã) (trừ vị 
trí thuộc khu dân cư Bắc sân vận động xã 
Ninh Phúc)

Chợ Bợi ƯBND xã 1.100 Sửa tên

B. KHƯ DÂN C ư  CÁC XÃ

II Xã Ninh Tiến

7 Khu dân cư phố Hòa Bình (Các tuyến đường còn lại) 2.500

8 Khu dân cư phía Tây thôn c ổ  Loan Hạ (Các tuyến đư(mg còn lại) 2.900

III Xã Ninh Phúc

5 Khu dân cư phía Tây đường vành đai (Trần Nhân Tônị Ù ĐC, tách

- Tuyến đường gom đường Trần Nhân Tông 3.475

- Các tuyến đường còn lại 2.575

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

1
1,

Khu Tái định cư Cửa Bạc (giai đoạn 2), xã Ninh Nhất

- Tuyến đường Nguyễn Bặc 6.750

- Tuyến đường kênh Đô Thiên 6.750

-
Tuyến đường (nối từ đường Nguyễn Bặc 
đến đường Đinh Điền)

Nguyễn Bặc Ngõ 255 đường Thư Điền 6.375

- Các tuyến đường còn lại
ỉ

5.650

2 Khu dân cư Nguyên Ngoại 2, Ninh Nhất
1

- Tuyến đường Vạn Hạnh
1

Nghĩa trang Đỏng Phan1 Ngõ 406 đường Vạn Hạnh 5.025
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- Tuyến đường 24m Nghĩa trang Đồng Phần Ngõ 406 đường Vạn Hạnh 4.150

- Các tuyến đường còn lại 2.875

3 Khu (lân cư  pliía Bắc sân vận động xã Ninh Phúc

- Tuyến đường Ninh Tốn 3.075

Tuyến đường 24m 2.250

4 Khu dân cir mới phía Tây đưòng Lý Nhân Tông, phường Ninh Phong

- Tuyén đường Lý Nhân Tông 5.525

- Tuyến đường 24m 4.275

- Tuyến đường 20,5 3.925

- Tuyến đường 18,5m 3.650

- Các tuyến dường còn lại 3.250

5 Khu dân cư phía Tây phố Vinh Quang

- Tuyến đường Nguyễn Bặc 7.450

- Các tuyến đường còn lại 6.050

6 Khu dân cư Bình Yên 4, phường Ninh Khánh

- Tuyến đường ngách 29 ngõ 281 đường Đinh Tiên Hoàng 4.625

- Các tuyến đường còn lại 3.600
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7 Tuyến đường Nam Bình thuộc Khu dân cư Băc Phong 1, phường Nam Bình 4.525

8 Tuyến đưòng Nam Bình và tuyến đưòng Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu dân cư đường 2 Phú Xuân, phường Nam Bình 4.750

9 Khu dân cư  phía Nam phố Đức Thế, phường Ninh Phong

- Tuyến đường Lý Nhân Tông 4.625

- Tuyến đường 40m theo quy hoạch 4.150

- Tuyến đường 3Om theo quy hoạch 3.275

- Tuyến đường 27m theo quy hoạch 3.275

- Các tuyến đường còn lại bên trong 2.650
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁT

BẢNG SỐ 02: BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP THÀNH PHÓ TAM ĐIỆP

I. BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THÀNH PHÓ TAM ĐIỆP

TT Tên đường

Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

IV Phường Tây Sơn

19 Khu dân cư mới phường Tây Sơn (khu 8,4ha) 2.075

V Phường Tân Bình

18
Khu tái định cư phục vụ cồng tác giải phóng mặt bàng đầu tư xây dựng dường cao tốc đoạn Ninh Bình (Mai Sơn)-Thanh 
Hóa (Quốc lộ 45) 875

II. BẢNG GIÁ ĐÁT F ill  NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN - THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP

3 Xã Quang Sưn

- Dường Lý Thái Tổ 1.875

-
Các lô dãy trong khu dân cư phía Đông 
đường Lý Thái Tồ

Đường 20.5 m 1.400

Các đường còn lại 1.050

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BÓ SUNG GIÁ ĐÁT

1 Phường Tây Sơn

- Đường Lý Thái Tổ 1.875

Các lô dãy trong khu dân cư phía đông Đường 20.5 m 1.400
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đường Lý Thái Tô, phường Tây Sơn Các đường còn lại 1.050

- Khư dân cư mới phường Tây Sơn (khu 14ha) 2.075

2 Phưòìig Yên Bình

- Khu dản cư mới Đồi Cao 1 1.225

3 Xã Quang Son

-

Khu dân cư mới phía Bấc đường Đông 
Tây, tỉnh Ninh Bình Giai đoạn I thuộc xã 
Quang Sơn (khu đặc thù của tĩnh)

Các lô đât bám mặt đường Đại lộ Đông Tây 2.275

Các lô đất còn lại 2.075

- Khu dân cư mới phía Đông khu cồng nghiộp n 1.300

- Khu tái định cư phục vụ GPMB dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc doạn Ninh Bình (Mai Sơn)- Thanh Hóa (Quốc lộ 45) 2.075
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BẢNG SÓ 03: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN HOA LƯ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đường
Đoạn

Giá đất
Ghi chú

Từ Đến

1 Khu Trung tâm Trung Trữ, Xă Ninh Giang

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 1.750

2 Khu dần cư Tây La Vân, Xã Ninh Giang

- Trục đường 15m (dây nhà vườn) 1.800

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 2.250

3 Khu dân cư  Đồng Ổi, Xã Ninh Mỹ

- Trục đường 15m (dãy nhà vườn) 4.025

- Trục đường lổm , 17m (dãy nhà vườn) 4.125

- Trục đường 15m (dãy nhà lô) 4.175
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BẢNG SÓ 04: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN GIA VIÈN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHĨNH GIÁ ĐÁT

IL BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI NỒNG THÔN

TT Tên đoạn
Đoạn đưòìig

Giá đất Ghi chú
T ừ Đến

VI Đưòng trục các xã

6.3 Xã Gia Sinh

Khu Tái định cư

Dãy 1 1.250

Dãy 2, 3 1.050

II Khu dân cư nông thôn

m Xã Gia Trấn

1
Đường vào làng Cung Quế Đầu đưòTig 1A Đình Cung Quế

Đoạn 1 Đầu đường 1A Cầu Vĩnh Thuận (ƯBND xã) 3.500

2
Khu dân cư mới (trừ tuyến đường D6, 

tuyến đường D7)
Sau chợ Gián Kênh Vĩnh Thuận 550 Sửa tên

IV Xã Gia Tân

13 Khu tái định cư tại khu nhà ở Thanh Bình (trừ vị trí 48 lô đất đấu giá quyền sử dụng đất) 1.750 ĐC giá, tên

x m Xã Gia Phú

11 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao (trừ vị trí đấu giá QSD đất) 1.000 Sửa tên

XIV Xã Liên Sơn

7 Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao (trừ vị trí đấu giá quyền sử dụng đất) 1.000 Sừa tên
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỐ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đoạn
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư mới xã Gia Trấn

- Tuyến đường D6 Giáp đường đi vào ƯBND xã Giáp đường NI 3.000

- Tuyến đường D7 Giáp đường đi vào UBND xã Giáp đường NI 2.750

2 Vị trí đấu giá quyền sử (lụng 48 lô đất thuộc Khu tái định cư khu nhà ở Thanh Bình, xã Gia Tân

- Tuyến đường quy hoạch 21,5m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSDĐ(giáp khu tái định cư đến khu công nghiệp) 3.025

- Tuyến đường quy hoạch 15m thuộc khu 48 lô đất đấu giá QSD đất 2.025

3
Vị trí đấu giá quyền sử (lụng đất thuộc Khu tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao, xă 
Gia Phú

- Tuyến đường 15m đoạn từ đường 5 xã đến Kênh Bản Đông 1.875

- Các tuyến đường còn lại 1.650

4
Vị trí đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu tái định cu* phục vụ dự án xây dựng tuyến đường Bái Đính - Ba Sao, xã 
Liên Soil

- Tuyến đường Kênh bản Đông (Đầu cầu Liên Sơn đến giáp khu tái định cư) 1.875

- Các tuyến đường còn lại 1.650

5 Khu dân cư Đồng Chằm, xã Gia phú, xã Gia Thịnh, Thị trấn Me 1.750

6 IChu dân cư thôn Đồi, xà Gia phú 1.500

7 Khu dân cư trung tâm (khu Chiều Sâu), xã Gia Vân 1.750

8 Khu dân cư mới Phú Trưởng, Đồng Cùng 1.500

9 Khu dân cu mới xóm Đông Thượng 1.500

10 Khu dân cư trung tâm xã Gia Thanh (Cầu Chẹm) 1.750
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BẢNG SÓ 05: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN NHO QUAN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH BẢNG GIÁ ĐẮT

II. BANG GIA DAT PHI NONG NGHIẸP TẠI NONG THON

STT Tên đưÒTig
Đoạn đường

Giá ilất Ghi chú
Từ Đen

II Khu vực nông thôn còn lại

5 Xã Phú Sơn

Các lô đất dãy trong dưừng 479B thuộc khu dân cư Đồng Bông 1.250

23 Xã Cúc Phirơng

Tuyến đường 15m thuộc điểm dân cư thôn Đồng Tâm 875 ĐC tên, giá

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIẢ ĐÁT

STT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất GỈ1Ỉ chú
Từ Đen

1 Khu dân cư Tân Nhất - Xã Lạng Phong

- Tuyến đường trục xã rộng 31 m 1.400

- Tuyến dường vành đai rộng 17m 1.350

- Tuyến dường phía trong rộng 15m 1.300

2 Khu dân cư Thưọng Đồng - Xã Văn Phong
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- Tuyến đường rộng 20,5m 1.400

- Tuyến đường rộng I5m 1.275

3 Khu dân cư Thăng Long - Xã Đồng Phong

- Tuyến đường rộng 17m 1.175

- Tuyến dường rộng 15m 1.045

4 Khu dân cư  Đồng Bông - Xã Phú Sơn

Các lô đất bám đường 479B (vị trí thuộc khu dân cư Đồng Bông) 2.688
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÈU CHỈNH GIÁ ĐÁT

BẢNG SÓ 06: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN KHÁNH

II. BẢNG GIẢ ĐÁT PHI NỒNG NGHIỆP TẠI NỒNG THÔN

TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

II. Khu dân cư nông thôn

1 Xã Khánh Hoà

Khu tái định cư xã Khánh Hòa (xóm Rậm) Tách

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 2.075

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.650

10 Xã Khánh Hội

Các tuyến đường nội bộ D l, D2, D3, D4, N l,  N2 trong Quy hoạch chi tiết khu Trung tâm xã Khánh Hội 3.150 Sửa tên

13 Xã Khánh Cường

Khu dân cư mói xóm 5 Nam Cường Tách

Tuyến đường quy hoạch Ngã tư cống Bà Thảng ngẫ 3 cống Đầu Trâu 1.650

Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.425

Đường xă Ngã ba đường 481B
Ngã tư Khánh Cường (cống ông 
Quân)

1.750

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỐ SUNG BẢNG GIÁ ĐÁT
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TT Tên đường
Đoạn đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đến

1 Khu dân cư phía bác sân vận động xã Ninh Phúc, xã Khánh Hòa

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 2.075

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.650

2 Khu dân cư Lô VII-27 (Quyết định số 516/QĐ-UBND ngày 14/7/2023 của UBND tĩnh), xã Khánh Hòa

- Tuyến đường quy hoạch 20,5 m 2.075

- Các tuyến đưừng quy hoạch phía trong 750

3 Khu. dân cư phía sau Huyện Đội, xã Khánh Vân

- Tuyến đường gom đường ĐT482G 2.450

- Tuyến đường quy hoạch rộng 30m 2.125

- Tuyến đường quy hoạch rộng 20,5 m 1.925

4 Khu dân cư phía sau trường THPT Yên Khánh A, xã Khánh Hội

- Tuyến đường kết nối Đường đê sông Dưỡng Điềm Đường huyện ĐH52 1.825

- Cóc tuyến đường quy hoạch phía trong 1.575

5 Xẫ Khánh Mậu

Tuyến đường quy hoạch bám đường ĐH 53 Khu dân cư xóm 10, xóm 11 1.400

6 Khu dân cư Tam và Tử Tư Điền (giai đoạn 2), xã Khánh Nhạc

- Tuyến đường quy hoạch tiếp giáp đường sông 16 2.300
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- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.825

7 Khu dân cư  thôn 20 (tái định cư), xã Khánh Trung

- Tuyến đường gom dường quy hoạch ĐT481 1.500

- Các tuyến đường quy hoạch phía trong 1.250

8 Khu dân cư thôn Đức Hậu, xã Khánh Hồng

- Tuyến đường gom đường tỉnh ĐT 481B 1.500

- Tuyến dường Nhà ông Nghĩa Giáp ngã ba đường 481B 1.375

9 Khu tái định cư số 1, khu tái định cư số 2 (nút giao đưòng quyết thắng với đưừng tỉnh 483), thị trấn Yên Ninh 4.500
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BÀNG SÓ 07: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN YÊN MÔ

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIÊU CHỈNH GIÁ ĐÁT

I. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI ĐÔ THỊ - THỊ TRẢN YÊN THỊNH

ĐVT: 1.000 đồrì£/m2

TT Tên đường
Đoạn dưòng

Giá đấỉ Ghi chú
Từ Đen

24 Khu dân cư Trung Yên
Bám đường quy hoạch 27m 3.475

Bám đường quy hoạch 15m 3.425

IL BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NỔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THỒN

6 Xã Yên Từ

Khu dân cư Đồng Nuốn ĐC tên, tách

- Tuyến đường đôi 28m 1.675

- Tuyến dường 20,5m 1.525

- Tuyến đường 15m 1.425

15 Xã Yên Lâm

Khu dân cư Đỗi Tư

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B 2.525

- Tuyến đường 20,5m 1.750

- Tuyến đựờng 15m 1.550
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DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

TT Tên đưòng
Đoạn đưòng

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

1 Khu dân cư sau chọ* Xóm Trung Liên Phưcnig, Xã Yên Nhân

- Tuyến đường giáp mương Quốc lộ 21B 1.750

- Tuyến đường 19m 2.250

- Các tuyến đường còn lại 1.625

2 Khu dân cư Chân mạ Yên Sư

- Tuyến đường trục nội đồng (dãy 1) 1.775

- Tuyến đường 14m 1.400

- Các tuyến đường còn lại 1.200

3 Khu dân cư Ngọc Lâm - Xa Canh, xã Yên Lâm

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B 2.525

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.750

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.550

4 Khu dân cư Đồng Trên, xã Yên Từ

- Tuyến đường đôi quy hoạch 28m 1.675

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.425

5 Khu Tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Yên Từ

- Tuyến đường 19m (hiộn trạng đường bê tông) 1.475

- Tuyến đường 12m (thuộc đoạn đường từ Quốc lộ 213  đến đường vào thôn Dân Chủ) 1.425
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- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.300

6 Khu dân cư xã Yên Mỹ

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 21B 1.600

- Tuyến đường 20,5m 1.475

- Tuyến đường 15m 1.300

7 Khu dân cư xã Yên Hòa

- Tuyến đường gom của đường ĐT.480C 1.925

- Tuyến đường quy hoạch 19m 1.750

- Tuyén đường quy hoạch 17m 1.375

8 Khu giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng, xã Khánh Thịnh

Tuyến đường quy hoạch 15m 1.300

9
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hài 
Phòng, xã Mai s<m

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.525

- Tuyến đường quy hoạch I5m 1.325

10 Khu dân cư  Đồng Rắn, xă Khánh Thượng

- Tuyến đường đôi quy hoạch 27m 1.775

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.475

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.375

11
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án tuyến đưòng bộ cao tốc Ninh Bình - Hải 
Phòng, xã Khánh Thượng

- Tuyến đường đôi quy hoạch 26m 1.650
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- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.375

- Tuyến đường quy hoạch 12m 1.275

12 Khu điròng vào xã Yên Mỹ đến cây Đa quán xã Yên Mạc

- Tuyến đường gom của đường Quốc lộ 12B (dãy 1) 2.525

- Tuyến đường quy hoạch 19m 2.250

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.525

13 Khu dân cư  xã Yên Phong

- Các lô đất bám đường chợ Lồng mới 2.800

- Tuyến đường gom giáp đường kết nối QL.12B với QL.10 1.950

- Các lô đất còn lại 2.225

14
Khu TĐC phục vụ dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kết nối QL.12B vói QL.10 đoạn qua Yên Mô - Kim Sơn (tuyến 
ĐT.480E cũ), xã Yên Phong

- Tuyến đường gom giáp đường kết nối QL.l 2B với QL. 10 1.800

- Tuyến đường còn lại 1.375

15
Khu đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất tái định cư phục vụ dự án xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - 
Hải Phòng, Xã Yẽn Phong

-
Tuyến đường gom của đường ĐT.480E 
(dẩy 1)

1.625

- Tuyến đường quy hoạch 20,5m 1.375

- Tuyến đường quy hoạch 19m 1.300

- Tuyến đường quy hoạch 15m 1.250
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BẢNG SỚ 08: BẢNG GIÁ ĐÁT PHI NÔNG NGHIỆP HUYỆN KIM SƠN

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG ĐIỀU CHỈNH GIÁ ĐÁT

II. BẢNG GIÁ ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP TẠI NÔNG THÔN THUỘC CÁC XÃ

STT Tên đường
Đoạn Đường

Giá đất Ghi chú
Từ Đen

I. Trục đưòng giao thông chính

Đưòììg Quốc lộ 10

2

Xã Ân Hòa, Hùng Tiến, Như Hòa, Đồng 
I Iướng, Kim Chính

Theo địa giới hành chính cùa xã 5 xã Hùng Tiến, Ản Hoà. Như Hòa, Đồng 
Hướng, Kim Chính (Trừ vị trí thuộc khu dân cư xóm 1 Phía Nam đường QL10, 
xã Hùng Tiến và khu dân cư xóm 13 xã Ân H oà)

1.800 Sửa tên

Các xã Định Hóa, Yên Lộc và Lai Thành

Theo địa giới hành chính của 2 xã Yen Lộc và Lai Thành (Trừ vị trí thuộc khu 
162ha, xã Tân Thành) 1.100 Sửa tên, Tách

Theo địa giới hành chính của xã Tân Thành, Định Hóa, Yên Lộc (Đoạn thuộc 
quy hoạch chi tiết khu 162 ha) 3.025

10 Quốc lộ 121Ĩ kéo dài (Đường ĐT 481)
Đê Bình Minh 1 Đê Bình Minh 1 +20 m 4.000

Tách
Đê Bìiih Minh 1 +20 m nết cầu kênh tưới +] 00 m (Hét nhà ô 

Bảy)
1.200

II. Khu dân cư nông thôn

Xã Hồi Ninh

Đường trục Dĩ Ninh 1.550

2 K.hu dân cư xóm 12
Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía nam hồ sen) 1.075

Điều chỉnh,

Tuyến đường tiếp giáp hồ sen (tuyến phía bắc hồ sen) 1.200
tách
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Các tuyến đường còn lại 950

Xã Quang Thiện

2
Các tuyến đường quy hoạch thuộc Khu 
dân cư xóm 13

Đường N2
Hết khu đất quy hoạch điểm dân cư 
Nam Quốc Lộ 10 1.375

Xã Kim Đông

4 Tuyến đường xương cá 3 và đường trước trường THCS Kim Đông (khu dân cư mới xóm 5) 1.125

DANH MỤC CÁC VỊ TRÍ, ĐOẠN ĐƯỜNG BỎ SUNG GIÁ ĐÁT

STT Tên đường
Đoạn Đường

Giá đất Giá đấỉ
Từ Đen

1
Các tuyến đường quy hoạch khu dân cư khối 7, thị trấn Bình Minh

Tuyến đường từ QL 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh 2.000

Tuyến đưòmg kết nối dường bê tông hiện trạng (đường trước trường THCS thị trấn Bình Minh và đường từ QL 12B đến 
trung tâm thị trấn Bình Minh

2.000

Các tuyến đường còn lại 1.275

2
Các tuyến đưòng quy hoạch khu dân cư khối 10, thị trấn Bình Minh

Tuyến đường bộ vcn biển 2.800

Tuyến đường từ QL 12B đến trung tâm thị trấn Bình Minh 2.250

Các tuyến đường quy hoạch nội khu còn lại 1.525
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3 Xã Ân Hòa

Khu dân cư xóm 13

Tuyến đường Quốc lộ 10 3.000

Tuyến đường 32m (tuyến kết nối quốc lộ 10) 1.375

Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 1.250

4 Xã Hùng Tiến

Khu dân cư xóm 1 phía nam đường QL10

- Tuyến đường Quốc lộ 10 2.750

- Tuyên đưừng 26m Đường QL 10
nết quy hoạch chi tiết khu dân cư xóm 
1, Phía nam đường QL 10

1.650

- Các tuyến đường quy hoạch còn lại 1.000

5 Xã Quang Thiện

Khu dân cư và chọ* xã (xóm 12, xã 
Quang Thiện)

-
Tuyến đường phía Đông khu quy hoạch 
xóm 12 (đirờng chợ Quang Thiện)

Chợ Quang Thiện (hiện trạng)
Hết khư đất quy hoạch điểm dân cư và 
chợ xã tại xã Quang Thiện (xóm 12, xã 
Quang Thiện)

1.525

-
Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn 
lại 1.450

6 Xã Đồng Hướng

Khu dân cư xóm 11, xã Đồng Hướng

-
Tuyến đường cụm công nghiệp đồng 
Hướng

Phía nam CCN Đồng Hướng Đường QL 10 2.525
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- Các tuyến đường nội khu quy hoạch còn lại 1.375

7 Xã Kim Chính

- Tuyến đường nội khu dân cư mới xóm 6
Thuộc quy hoạch chi tiêt xây dụng điêm dân cư nông thôn tại xóm 6, xã Kim

Chính 1.750

- Tuyến đường phía Tây khu dân cư mới 
xóm 7B

Thuộc quy hoạch chi tiết xây dựng điềm dân cư mới xóm 7B, xã Kim Chính 1.750

Tuyến đường ĐT.481B 2.750

-
Các tuyến đường thuộc quy hoạch khu 

dân cư mới xóm 4
Tuyến đường phía đông (giáp sông thủ 
trung)

1.750

Các tuyến đường còn lại 1.500

8 Xã Thượng Kiệm

- Khu dân cư mới xóm 5, xã Thượng Kiệm

Tuyến đường trục xã Thượng Kiệm Đường QL 10 Hết khu dân cư xóm 5 2.250

Tuyến dường B2, N6, N7, N8 1.050

Các tuyến đường quy hoạch nội khu còn lại 1.250

- Khu dân cư đô thị XỎĨ11 An Cư, xã Thượng Kiệm

'1'uyến đường N 2 (đường 55m) Từ đường trục xâ Thượng Kiệm

Sông Phát Diệm

4.150

Tuyến đường trục sông Phát Diệm Từ đường N2

Đường N2-1

3.750
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Các tuyến đường còn lại 2.000

9 Xã Yên Lộc

- Các đoạn đường thuộc khu dân cư nông thôn mói 3 xã Tân Thành, Yên Lộc, Định Hóa (giai đoạn 1)

Tuyến đường sông Yên Bình trong khu đấu giá (Tuyến đường đôi) 1.750

Tuyến đường sông giáp Tân Thành trong khu đấu giá 1.750

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 1.275

- Các đoạn đườog thuộc khu dân cư nông thôn mới xóm 8, xã Yên Lộc (giai đoạn 1)

Tuyến đường trước trường THPT Kim Sơn c 1.750

Các tuyến đường nội khu đấu giá còn lại 1.275

10 x a  Định Hóa

Các luyến đường trong Khu dân cư xóm 8

--------
Tuyến dường phía bẳc (đường giáp sông) 1.500

Các tuyến đường còn lại 1.000

11 Xã Kim Tân

Các tuyến đường trong Khu dân cư xóm 13

--------
Tuyến đường phía đông Sân thề thao Kim Tân

Khu dân cư hiện trạng 
(khu dân cư cũ)

1.775

Tuyến dường phía bác sân thể thao và tuyến đường phía nam giáp trường mầm non 1.250

Các tuyến đường còn lại 1.000

12 xa Kim Mỹ
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- Đường trục xóm Mỹ Hoá Từ đầu chợ xã Kim Mỹ Trường ĩĩiàm non Kim Mỹ 1.775

- Khu dân cư nông thôn mói xóm Mỹ Hoá

- Tuyến đường tiếp giáp hồ sen thuộc quy hoạch chi tiết điềm dân cư nông thôn mới xóm Mỹ Hoá 775

- Các tuyến đường còn lại 900

13 Xã Kim Đông

- Tuyến đường Bình Minh 7 Phía nam đường Xương cá 4 Khu dân cư xóm 6 625
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